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1 21000001 Nguyễn Hoàng An Nam 19/07/2003 Hà Nội 001203039008 2021 2020 Môn Toán học Giải Nhất QHT01 Toán học

2 21000002 Lê Minh Việt Anh Nam 14/04/2003 Vĩnh Phúc 026203000070 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT01 Toán học

3 21000003 Đỗ Trần Minh Anh Nam 26/12/2003 Liên bang Nga 001203033544 2021 2021 Môn Toán học Giải Nhì QHT01 Toán học

4 21000004 Lê Xuân Hoàng Nam 11/06/2003 Hà Nội 001203030181 2021 2020 Môn Toán học Giải Nhì QHT01 Toán học

5 21000005 Phạm Bá Hùng Nam 19/02/2003 Hà Nội 035203000014 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT01 Toán học

6 21000006 Thiều Đình Minh Hùng Nam 20/10/2003 Hà Nội 038203002939 2021 2021 Môn Toán học Giải Nhất QHT01 Toán học

7 21000007 Lê Đức Huy Nam 19/08/2003 Hà Nội 001203027320 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT01 Toán học

8 21000008 Nguyễn Xuân Kỳ Nam 15/12/2003 Vĩnh Phúc 001203034847 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT01 Toán học

9 21000009 Đinh Vũ Tùng Lâm Nam 12/01/2003 Hà Nội 001203020644 2021 2020 Môn Toán học Giải Nhì QHT01 Toán học

10 21000010 Nguyễn Hoàng Long Nam 23/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh 034203001125 2021 2021 Môn Toán học Giải Nhất QHT01 Toán học

11 21000011 Trương Tuấn Nghĩa Nam 18/09/2003 Nghệ An 040203000303 2021 2020 Môn Toán học Huy chương Vàng QHT01 Toán học

12 21000012 Cao Trọng Nhân Nam 12/09/2003 Gia Lai 201830866 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT01 Toán học

13 21000013 Nguyễn Đức Thịnh Nam 10/02/2003 Hà Nam 035203002429 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT01 Toán học

14 21000014 Phan Hữu An Nam 20/07/2003 Hà Nội 001203003460 2021 2021 Môn Toán học Giải Nhì QHT02 Toán tin

15 21000015 Lê Trần Duy Anh Nam 26/09/2003 Hà Nội 001203005136 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT02 Toán tin

16 21000016 Nguyễn Hòa Phan Nam 28/09/2003 Quảng Bình 044203001091 2021 2020 Môn Toán học Giải Ba QHT02 Toán tin

17 21000017 Nguyễn Duy Phước Nam 04/09/2003 Thừa Thiên Huế 191929423 2021 2021 Môn Toán học Giải Ba QHT02 Toán tin

18 21000018 Lưu Thị Lan Anh Nữ 26/02/2003 Hải Dương 030303007428 2021 2021 Môn Vật lý Giải Ba QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

19 21000019 Nguyễn Đức Anh Nam 23/12/2003 Hà Nội 001203012073 2021 2021 Môn Toán học Giải Nhì QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

20 21000020 Nguyễn Đình Bin Nam 01/03/2003 Nghệ An 188047742 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhì QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

21 21000021 Nguyễn Hải Đăng Nam 10/10/2003 Bắc Ninh 092091697 2021 2021 Môn Tin học Giải Ba QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

22 21000022 Nguyễn Minh Đức Nam 16/04/2003 Đà Nẵng 001203007598 2021 2021 Môn Vật lý Giải Ba QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

23 21000023 Trần Thị Thu Huệ Nữ 13/06/2003 Hải Phòng 031303001966 2021 2021 Môn Tin học Giải Nhì QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

24 21000024 Đỗ Hoàng Gia Huy Nam 31/07/2003 Hà Nội 001203030283 2021 2020 Môn Toán học Giải Ba QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

25 21000025 Trần Anh Kiệt Nam 17/07/2003 Quảng Bình 044203003168 2021 2020 Môn Vật lý Giải Ba QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

26 21000026 Phan Quang Anh Nam 12/11/2003 Hà Nội 001203049440 2021 2020 Môn Toán học Giải Ba QHT93 Khoa học dữ liệu*

thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế; đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; 
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27 21000027 Phan Công Đại Nam 10/02/2003 Hà Tĩnh 184428973 2021 2021 Môn Vật lý Giải Ba QHT93 Khoa học dữ liệu*

28 21000028 Trần Đình Hoan Nam 08/10/2003 Hưng Yên 033203006719 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhì QHT93 Khoa học dữ liệu*

29 21000029 Trịnh Nhật Huy Nam 03/01/2003 Hà Nội 048203000054 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhì QHT93 Khoa học dữ liệu*

30 21000030 Bạch Lê Tuấn Khải Nam 17/08/2003 Thanh Hóa 038203000527 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhất QHT03 Vật lý học

31 21000031 Mỵ Duy Hoàng Linh Nam 31/03/2003 Thanh Hóa 038203002723 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhì QHT03 Vật lý học

32 21000032 Nguyễn Khắc Hải Long Nam 18/11/2003 Hà Nội 001203008915 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhì QHT03 Vật lý học

33 21000033 Trang Đào Công Minh Nam 28/10/2003 Hà Nội 001203013431 2021 2020 Môn Vật lý Giải Nhì QHT03 Vật lý học

34 21000034 Trần Thế Nam Nam 02/04/2003 Ninh Bình 037203004474 2021 2021 Môn Vật lý Giải Ba QHT03 Vật lý học

35 21000035 Đặng Huy Phương Nam 14/07/2003 Hà Nội 001203023945 2021 2020 Môn Vật lý Giải Nhì QHT03 Vật lý học

36 21000036 Nguyễn Minh Quân Nam 03/04/2003 Phú Thọ 132467384 2021 2020 Môn Vật lý Giải Nhì QHT03 Vật lý học

37 21000037 Bùi Thanh Tân Nam 02/03/2003 Nghệ An 187821759 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhất QHT03 Vật lý học

38 21000038 Cao Minh Tuệ Nam 14/07/2003 Hải Phòng 031203000252 2021 2021 Môn Vật lý Giải Nhì QHT03 Vật lý học

39 21000039 Phạm Nguyễn Hùng Nam 17/03/2003 Phú Thọ 001203000706 2021 2020 Môn Hóa học Giải Nhì QHT04 Khoa học vật liệu

40 21000040 Trần Thiện Vũ Nam 21/07/2003 Bắc Giang 122398868 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT04 Khoa học vật liệu

41 21000041 Trần Hà An Nam 27/12/2003 Hà Nội 040203000106 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhất QHT06 Hóa học

42 21000042 Nguyễn Thị Hiếu Anh Nữ 10/04/2003 Hưng Yên 033303000086 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhì QHT06 Hóa học

43 21000043 Nguyễn Lê Thảo Anh Nữ 20/03/2003 Nghệ An 040303000005 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhất QHT06 Hóa học

44 21000044 Nguyễn Duy Anh Nam 22/09/2003 Hà Nội 001203022091 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhất QHT06 Hóa học

45 21000045 Nguyễn Tuấn Anh Nam 03/01/2003 Hà Nội 001203021562 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT06 Hóa học

46 21000046 Nguyễn Thạch Liên Nữ 02/12/2003 Hà Nội 001303015706 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhì QHT06 Hóa học

47 21000047 Ngô Huy Nghĩa Nam 04/02/2003 Hà Nội 015203000050 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhất QHT06 Hóa học

48 21000048 Dương Văn Phan Nam 26/05/2003 Vĩnh Phúc 026203003518 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhì QHT06 Hóa học

49 21000049 Phạm Đức Nam Phương Nam 02/04/2003 Hải Dương 030203003507 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhất QHT06 Hóa học

50 21000050 Trịnh Hồng Quân Nam 29/06/2003 Hà Nội 001203026065 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT06 Hóa học

51 21000051 Ngô Thành Đạt Nam 14/09/2003 Phú Thọ 132467050 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhì QHT41 Hóa học***

52 21000052 Đỗ Đức Anh Nam 18/03/2003 Hà Nội 001203006753 2021 2020 Môn Hóa học Giải Ba QHT42 Công nghệ kỹ thuật hóa học**

53 21000053 Lê Tiến Dũng Nam 09/07/2003 Hưng Yên 033203007730 2021 2021 Môn Hóa học Giải Nhì QHT42 Công nghệ kỹ thuật hóa học**

54 21000054 Vũ Hồ Nam Nam 03/11/2003 Thái Nguyên 092009161 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT42 Công nghệ kỹ thuật hóa học**

55 21000055 Nguyễn Đình Ngọc Nam 05/02/2003 Nghệ An 000187845076 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT42 Công nghệ kỹ thuật hóa học**
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56 21000056 Lê Anh Quang Nam 09/01/2003 Hà Nội 001203039000 2021 2020 Môn Hóa học Giải Nhì QHT42 Công nghệ kỹ thuật hóa học**

57 21000057 Bùi Đại Cương Nam 09/05/2003 Nam Định 036203010407 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT43 Hóa dược**

58 21000058 Lã Triều Dương Nam 06/03/2003 Hà Nội 001203001703 2021 2020 Môn Toán học Giải Nhì QHT43 Hóa dược**

59 21000059 Nguyễn Trung Hiếu Nam 21/09/2003 Lào Cai 063573411 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT43 Hóa dược**

60 21000060 Nguyễn Thế Nam Nam 18/11/2003 Hưng Yên 033203008374 2021 2021 Môn Hóa học Giải Ba QHT43 Hóa dược**

61 21000061 Vũ Hà Minh Châu Nữ 28/02/2003 Hà Nội 001303000246 2021 2020 Môn Sinh học Giải Nhất QHT08 Sinh học

62 21000062 Ngô Trịnh Công Nam 30/09/2003 Hải Dương 030203000835 2021 2021 Môn Sinh học Giải Ba QHT08 Sinh học

63 21000063 Lê Hoàng Đan Nam 28/10/2003 Hà Nội 001203013024 2021 2021 Môn Sinh học Giải Nhì QHT08 Sinh học

64 21000064 Nguyễn Hữu Dũng Nam 28/08/2003 Hà Nội 001203013722 2021 2021 Môn Sinh học Giải Ba QHT08 Sinh học

65 21000065 Hà Mạnh Duy Nam 22/01/2003 Vĩnh Phúc 026203000375 2021 2021 Môn Sinh học Giải Nhất QHT08 Sinh học

66 21000066 Nguyễn Trung Hoàng Nam 10/12/2003 Nghệ An 188020658 2021 2020 Môn Sinh học Giải Nhất QHT08 Sinh học

67 21000067 Nguyễn Khánh Minh Nữ 01/09/2003 Hà Nội 001303017554 2021 2021 Môn Sinh học Giải Ba QHT08 Sinh học

68 21000068 Ngô Vĩnh Nguyên Sơn Nam 30/11/2003 Hà Nội 001203022990 2021 2021 Môn Sinh học Giải Nhì QHT08 Sinh học

69 21000069 Nguyễn Lâm Vũ Nam 12/06/2003 Hà Nội 001203010864 2021 2021 Môn Sinh học Giải Ba QHT08 Sinh học

70 21000070 Lê Hải Anh Nam 23/11/2003 Thanh Hóa 038203001715 2021 2021 Môn Sinh học Giải Ba QHT44 Công nghệ sinh học**

71 21000071 Trần Ngọc Hiếu Nam 31/03/2003 Vĩnh Phúc 026203003211 2021 2020 Môn Sinh học Giải Nhì QHT44 Công nghệ sinh học**

72 21000072 Đặng Lê Minh Khang Nam 11/11/2003 Cần Thơ 092203001138 2021 2021 Môn Sinh học Giải Nhì QHT44 Công nghệ sinh học**

73 21000073 Trần Thùy Linh Nữ 02/10/2003 Hà Nội 001303019623 2021 2021 Môn Sinh học Giải Ba QHT44 Công nghệ sinh học**

74 21000074 Nguyễn Đoan Trang Nữ 18/12/2003 Hà Nội 001303019777 2021 2021 Môn Sinh học Giải Nhì QHT44 Công nghệ sinh học**

75 21000075 Nguyễn Nhật Bình Nam 12/01/2003 Hà Nội 001203003499 2021 2020 Môn Địa lý Giải Nhì QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản*

Danh sách gồm 75 thí sinh./.
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